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BÁO CÁO
                      Đánh giá tác động thủ tục hành chính
                              dự án Luật Hành chính công

Thủ tục hành chính là một trong những yếu tố cấu thành của nền hành chính, không thể tách rời khỏi hoạt động của các tổ chức hành chính; là cầu nối quan trọng, thể hiện rõ nhất mối quan hệ hành chính giữa nhà nước với cá nhân, tổ chức; là phương tiện để nhà nước thực hiện chức năng quản lý xã hội, bảo đảm thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; cho thấy mức độ văn minh của một nền hành chính phát triển. Do đó, bên cạnh quy định thủ tục hành chính cụ thể, dự thảo Luật Hành chính công bổ sung một chương quy định về thủ tục hành chính nhằm thiết lập những chuẩn mực, tạo lập khuôn khổ pháp lý chung nhất cho việc quy định, thực hiện giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính giúp nâng cao chất lượng thủ tục hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, tăng cường quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, tiết kiệm và phục vụ nhân dân. Cụ thể như sau:
1. Thiết lập những chuẩn mực, tạo lập khuôn khổ pháp lý chung nhất cho việc quy định, thực hiện giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính
Dự án Luật đã quy định một chương về thủ tục hành chính theo hướng nâng cao hiệu lực pháp lý của những quy định hiện hành còn phù hợp, đang triển khai có hiệu quả; đồng thời bổ sung những quy định mới thay thế cho những quy định còn bất cập và khắc phục những chỗ trống trong các quy định hiện hành, cụ thể: sửa đổi định nghĩa về thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, nâng cấp yêu cầu việc quy định và thực hiện thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, nâng cấp quy định trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và các điều kiện bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính;  nâng cấp quy định công khai thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; bổ sung quy định về đánh giá giải quyết thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, nâng cấp quy định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung quy định về ban hành quyết định hành chính giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công (là một loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công); bổ sung quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót trong việc giải quyết thủ tục hành chính; phương thức nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.
Việc bổ sung các quy định này sẽ giải quyết triệt để nguyên nhân chính của các vấn đề bất cập về thủ tục hành chính hiện nay là các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính được điều chỉnh chủ yếu từ các quy định Nghị định của Chính phủ trở xuống nên phạm vi, hiệu lực điều chỉnh còn hạn chế; khi có tình trạng vi phạm trong quy định và thực hiện thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp không thể căn cứ vào Nghị định để khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định tại các luật chuyên ngành. Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung liên quan đến thủ tục hành chính mà các văn bản này còn chưa điều chỉnh dẫn đến chưa có cơ sở pháp lý cho thực hiện toàn diện, hiệu quả hơn. 
Chính việc thiếu quy định ở tầm luật định là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thủ tục hành chính được quy định tuỳ tiện, phức tạp, khó kiểm soát; thực hiện thủ tục hành chính không bảo đảm công khai, minh bạch, dễ bị lợi dụng và làm phát sinh tiêu cực; không đảm bảo quyền tham gia giám sát, đánh giá, quyền phản ánh, kiến nghị và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong quy định, thực hiện thủ tục hành chính; nhiều thủ tục hành chính bất hợp lý, phiền hà gây cản trở tới đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chậm được bãi bỏ, sửa đổi.
Việc bổ sung các quy định này có những tác động tích cực sau:
Thứ nhất, giảm chi phí và rủi ro cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc quản lý chất lượng, hiệu quả thủ tục hành chính; công khai, minh bạch, công bằng trong thực hiện; gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hành chính điện tử; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, người có thẩm quyền trong quy định, thực hiện thủ tục hành chính, từ đó góp phần cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội.
Thứ hai, giảm chi phí cho cơ quan nhà nước do có sự chuẩn hóa, tránh tùy tiện trong quy định, thực hiện, nhất là thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước và trong nội bộ cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến...
Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, được kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, giúp giải quyết tốt hơn công việc của cá nhân và tổ chức. Trên cơ sở đó, góp phần cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước và tổ chức, cá nhân; tăng cường sự hài lòng và ủng hộ của người dân. 
Thứ tư, tăng cường khả năng giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công thông qua các cơ chế đảm bảo quyền phản ánh, kiến nghị; các điều kiện để thực hiện giám sát, đánh giá; việc xử lý kết quả đánh giá và xử lý cá nhân, người có thẩm quyền có sai phạm, sẽ từng bước góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. 
Thứ năm, giải quyết được vấn đề thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, từng bước thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số trong điều kiện hội nhập sâu rộng quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.
Thứ sáu, góp phần bảo đảm việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời ỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đã và đang tạo cơ hội và cũng có nguy cơ gây nhiều thách thức đối với đất nước ta.
2. Thủ tục hành chính cụ thể tại dự thảo Luật
Dự thảo Luật Hành chính công không có quy định về các thủ tục hành chính cụ thể, mà chỉ bao gồm những quy định khung để thiết lập những chuẩn mực, tạo lập khuôn khổ pháp lý chung nhất cho việc quy định, thực hiện giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính. Các nội dung này đã được đánh giá tác động tại mục 1 của Báo cáo này.
Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công xin kính báo cáo./. 
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BÁO CÁO 
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                              dự án Luật Hành chính công 

 

Thủ tục hành chính là một trong những yếu tố cấu thành của nền hành 

chính, không thể tách rời khỏi hoạt động của các tổ chức hành chính; là cầu nối 

quan trọng, thể hiện rõ nhất mối quan hệ hành chính giữa nhà nước với cá nhân, tổ 

chức; là phương tiện để nhà nước thực hiện chức năng quả

 

ảo đảm 

thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; cho thấy mức độ văn 

minh của một nền hành chính phát triển. Do đó, bên cạnh quy định thủ tục hành 

chính cụ thể, dự thảo Luật Hành chính công bổ sung một chương quy định về thủ 

tục hành chính nhằm thiết lập những chuẩn mực, tạo lập khuôn khổ pháp lý chung 

nhất cho việc quy định, thực hiện giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính giúp 

nâng cao chất lượng thủ tục hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, tăng 

cường quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nền hành chính 

trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, tiết kiệm và phục vụ nhân 

dân. Cụ thể như sau: 

1. Thiết lập những chuẩn mực, tạo lập khuôn khổ pháp lý chung nhất 

cho việc quy định, thực hiện giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính 

Dự án Luật đã quy định một chương về thủ tục hành chính theo hướng nâng 

cao hiệu lực pháp lý của những quy định hiện hành còn phù hợp, đang triển khai 

có hiệu quả; đồng thời bổ sung những quy định mới thay thế cho những quy định 

còn bất cập và khắc phục những chỗ trống trong các quy định hiện hành, cụ thể: 

sửa đổi định nghĩa về thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, nâng cấp yêu cầu việc 

quy định và thực hiện thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, nâng cấp quy định 

trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và các điều kiện bảo đảm thực hiện thủ tục 

hành chính;  nâng cấp quy định công khai thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục 

hành chính; bổ sung quy định về đánh giá giải quyết thủ tục hành chính; sửa đổi, 

bổ sung, nâng cấp quy định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính; bổ sung quy định về ban hành quyết định hành chính 

